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  I. TRẮC NGHIỆM: (2đ )  Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất trong các câu dưới đây:


[bookmark: _Hlk121775588]Câu 1. Máu gồm các thành phần nào?
A. Hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu                   B. Huyết tương và các tế bào máu
     C. Huyết tương và hồng cầu                         D. Các tế bào máu và nước
Câu 2: Để chống vẹo cột sống, cần phải làm gì? 
     A. Khi ngồi phải ngay ngắn, không nghiêng vẹo
     B. Mang vác về một bên liên tục
     C. Mang vác quá sức chịu đựng
     D. Khi ngồi sao cho thỏa mái nhất 
Câu 3: Trong đường dẫn khí của người, khí quản là bộ phận nối liền với
    A. họng và phế quản.                       B. phế quản và mũi.
    C. họng và thanh quản.                    D. thanh quản và phế quản.
Câu 4:  Người mang nhóm máu B có thể truyền máu cho người mang nhóm máu nào mà không xảy ra hiện tượng ngưng kết hồng cầu? 
    A. Nhóm máu O                             B. Nhóm máu AB      
    C. Nhóm máu A                              D. Nhóm máu B, AB
Câu 5: Loại đồ ăn, thức uống nào dưới đây tốt cho hệ tiêu hoá?    
  A. Nước giải khát có ga		B. Xúc xích		C. Khoai lang	D. Lạp xưởng
Câu 6: Khi chúng ta bị ong chích thì nọc độc của ong được xem là 
  A. chất kháng sinh. 	  B. kháng thể. 	C. kháng nguyên	       D. prôtêin độc. 
Câu 7: Tiểu cầu có chức năng gì?
A. Vận chuyển chất khí			
B. Đông máu giúp cơ thể không bị mất máu nhiều.
C. Bảo vệ cơ thể bằng cơ chế thực bào, tiết kháng thể, tiết tế bào limphoT
D.  Vận chuyển các chất dinh dưỡng và các chất khác.
Câu 8: Trong quá trình hô hấp, con người sử dụng khí gì và loại thải ra khí gì?
  A. Sử dụng khí N2 và loại thải CO2.            B. Sử dụng khí CO2 và loại thải khí O2 
  C. Sử dụng khí O2 và loại thải khí CO2       D. Sử dụng khí O2 và loại thải khí N2
II. TỰ LUẬN: (3đ) 
   Câu 1. (2đ):  Hệ hô hấp gồm những cơ quan nào? Hệ hô hấp có chức năng gì?
   Câu 2. (1đ):  Em và những người thân trong gia đình thường thực hiện những biện pháp nào để bảo vệ đường tiêu hóa?
-Hết- 


